Thông tin khái quát về tình hình kinh tế và nhu cầu tiêu thụ thủy hải sản thành phố Trùng Khánh và tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc
------------------------------------------------------------

I. Thông tin về thành phố Trùng Khánh

1. Tình hình chung về kinh tế thành phố Trùng Khánh

- Trùng Khánh là thành phố trực thuộc Trung ương, nằm ở phía Tây Nam Trung Quốc và là hành lang quan trọng kết nối Trung Á, Nam Á và Đông Nam Á.

- Diện tích: 82,4 nghìn km2.

- Dân số: khoảng 30,48 triệu người (năm 2016).

- Ngành kinh tế có thế mạnh: những ngành có đóng góp lớn trong tăng trưởng GDP của Trùng Khánh như: sản xuất ô tô, thiết bị di động, luyện kim, vật liệu xây dựng…

- Tổng lượng GDP toàn thành phố năm 2016 đạt khoảng 1.756 tỷ RMB (tương đương 254 tỷ USD), tăng trưởng 10,7% so với 2015, đứng thứ 20 về quy mô kinh tế trong các tỉnh/thành của Trung Quốc. 

- CPI của mặt hàng thực phẩm, rượu và thuốc lá tăng 3,6% so với 2015.

- Tổng giá trị bán lẻ toàn xã hội đạt 727 tỷ RMB (tương đương 105 tỷ USSD), tăng 13,2%.

- Thu nhập bình quân có thể chi phối của cư dân thành thị đạt khoảng 29.610 RMB (tương đương 4.286 USD); cư dân nông thôn đạt 11.549 RMB (tương đương 1.671 USD), với mức tăng trưởng lần lượt là 8,7% và 9,9%.

- Tổng kim ngạch ngoại thương toàn tỉnh đạt 62,7 tỷ USD, giảm 15,7% so với năm 2015, trong đó, xuất khẩu đạt 40,7 tỷ USD, giảm 26,3%; nhập khẩu 22,07 tỷ USD, tăng 14,5%.
2. Một số thông tin về nhu cầu nhập khẩu thủy sản
2.1 Thông tin chung:

- Tổng sản lượng thủy sản của thành phố Trùng Khánh đạt 508 nghìn tấn, tăng 5,7%, chủ yếu các loại cá nước ngọt.

- Nhu cầu nhập khẩu thủy sản chủ yếu là các loại thủy sản đông lạnh do không có cảng biển, thời gian vận chuyển dài.

- Nguồn cung thủy sản phục vụ nhu cầu tiêu thụ của Tp. Trùng Khánh chủ yếu từ các địa phương giáp biển của Trung Quốc như: Phúc Kiến, Quảng Đông, Quảng Tây, Liêu Ninh.....Thị trường nhập khẩu thủy sản từ các nước: Việt Nam, Thái Lan, Canada....

- Chủng loại thủy sản đông lạnh chủ yếu: tôm sú, cá hố, cá basa, ghẹ xanh, cá chuột, trong đó đặc biệt chú ý là 3 chủng loại cá chuột (tên tiếng Anh: Corydoras), tôm sú và cá hố có nhu cầu nhập khẩu lớn nhất do thói quen tiêu dùng ăn lẩu của người dân Trùng Khánh.
Số liệu nhập khẩu thủy sản từ Việt Nam năm 2016 của một số doanh nghiệp lớn tại Trùng Khánh

	Năm
	Tôm sú
	Cá tra
	Cá hố
	Cá chuột

	2016
	5.768 tấn
	2.878 tấn
	4.071 tấn
	15.960 tấn


Nguồn: Hiệp hội thủy sản Trùng Khánh tổng hợp và cung cấp

2.2 Hình thức nhập khẩu:

       - Biên mậu tiểu ngạch qua cửa khẩu Móng Cái – Đông Hưng: tôm sú đông lạnh, cá tra, cá hố..

       - Nhập khẩu chính ngạch: đi đường biển qua Thượng Hải và chuyển tải thành vận tải đường thủy nội địa đến Trùng Khánh với tổng thời gian vận chuyển mất từ 22 – 25 ngày.

        - Vận chuyển bằng đường hàng không: tận dụng lượng dư tải trên chuyến bay du lịch Nha Trang – Trùng Khánh và Đà Nẵng – Trùng Khánh của một số hãng hàng không Trung Quốc để vận chuyển với số lượng không đáng kể.
II. Thông tin về tỉnh Tứ Xuyên
1. Tình hình chung về tỉnh Tứ Xuyên
- Tứ Xuyên nằm ở phía Tây Trung Quốc với thủ phủ là thành phố Thành Đô, là hành lang quan trọng kết nối Trung Á, Nam Á và Đông Nam Á.
- Diện tích: 4,86 triệu km2, đứng thứ 5 trong các tỉnh, thành phố của Trung Quốc.
- Dân số: khoảng 82,6 triệu người (năm 2016), với tổng số 55 dân tộc.
- Ngành kinh tế có thế mạnh: những ngành có đóng góp lớn trong tăng trưởng GDP của Tứ Xuyên như: sản xuất máy móc công trình, công nghệ thông tin, luyện kim, thủy điện…
- Tổng lượng GDP toàn tỉnh đạt khoảng 3.268 tỷ RMB (tương đương 473 tỷ USD), tăng trưởng 7,7% so với 2015, đứng thứ 6 về quy mô kinh tế trong các tỉnh/thành của Trung Quốc. 
- Tổng giá trị bán lẻ toàn xã hội đạt 1.550 tỷ RMB (tương đương 225 tỷ USD), tăng 11,7%.

- Thu nhập bình quân có thể chi phối của cư dân thành thị đạt khoảng 28.335 RMB (tương đương 4.101 USD); cư dân nông thôn đạt 11.203 RMB (tương đương 1.621 USD), với mức tăng trưởng lần lượt là 8,1% và 9,3%.
- Tổng kim ngạch ngoại thương toàn tỉnh đạt 49,3 tỷ USD, giảm 3,6% so với năm 2015, trong đó, xuất khẩu đạt 28 tỷ USD, giảm 15,6%; nhập khẩu 21,4 tỷ USD, tăng 18,2%.
2.  Một số thông tin chung về nhập khẩu thủy sản
2.1 Thông tin chung

- CPI của mặt hàng thủy sản tăng 2,8% so với 2015.

- Diện tích nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh năm 2016 đạt 215 nghìn ha, tăng 1,6%; tổng sản lượng đạt 1,45 triệu tấn, tăng 4,9%, chủng loại là các loại cá nước ngọt.

- Tương tự như Trùng Khánh, do có vị trí nằm sâu trong nội địa và không có cảng biển nên nhu cầu về thủy sản là khá lớn nhưng do khó khăn về vận chuyển nên nhu cầu chủ yếu tập trung vào các loại thủy sản đông lạnh.

- Chủng loại thủy sản nhập khẩu chủ yếu là:  Tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá tra, cá basa, ghẹ các loại, cá hố, cá chuột, cá hồi, điệp...phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân tỉnh Tứ Xuyên với thói quen và văn hóa ẩm thực có nhiều nét tương đồng như Trùng Khánh. Đáng chú ý là 3 chủng loại thủy sản đông lạnh: tôm sú, cá hố và cá chuột. Đối với sản phẩm tươi sống: Tôm hùm.
- Nguồn cung thủy sản phục vụ nhu cầu tiêu thụ của tỉnh Tứ Xuyên  chủ yếu từ các địa phương giáp biển của Trung Quốc như: Phúc Kiến, Quảng Đông, Quảng Tây, Hải Nam.....Thị trường nhập khẩu thủy sản từ các nước: Việt Nam, Thái Lan, Mỹ, Canada....

2.2 Hình thức nhập khẩu:


- Biên mậu tiểu ngạch: Qua cửa khẩu Móng Cái – Đông Hưng đối với chủng loại tôm, cá tra, cá basa, cá hố, cá chuột, ghẹ các loại.

- Đi đường biển chính ngạch: Qua cảng Phòng Thành và chuyển tải thành vận tải đường sắt hoặc chở bằng xe container lạnh để vận chuyển hàng thủy sản đến tỉnh Tứ Xuyên.


- Vận chuyển bằng đường hàng không: hiện Việt Nam Airline có đường bay thẳng Hà Nội – Thành Đô với tần suất 3 chuyến/tuần nhưng lượng dư tải trên máy bay của VN Airline vẫn chưa được tận dụng để chuyên chở hàng thủy sản đặc biệt là các mặt hàng có giá trị cao như Tôm hùm tươi sống xuất khẩu sang tỉnh Tứ Xuyên./.
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